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KẾ HOẠCH

Quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm; Chỉ số 17/TC-TTg ngày 13/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024; Quyết định số 4349/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Phong Điền về ban hành Chương trình công tác năm 2024; Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 23/03/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quyết định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND huyện Phong Điền về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong năm 2023 cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm trên địa bàn huyện.
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và các bếp ăn tập thể.
- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về ATTP; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và bảo đảm ATTP.
- Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm ATTP. Tăng cường sự phối hợp liên ngành để đảm bảo các đoàn kiểm tra đủ mạnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng  kiểm tra.
2. Mục tiêu cụ thể:

 - Phấn đấu không để các vụ ngộ độc thực phẩm lớn xẩy ra trên địa bàn huyện.
- Trên 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được kiểm tra thực hiện tốt các quy định về ATTP.

- Trên  80% lễ hội, bữa ăn đông người có từ 500 đến 1000 người ăn được quản lý và tổ chức giám sát; 80% lễ hội, bữa ăn đông người có dưới 500 người ăn được cấp xã, thị trấn quản lý và tổ chức giám sát theo quy định.

- 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp giấy theo quy định.

- 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh… thực phẩm thuộc diện phải ký cam kết, được ký cam kết theo quy định của pháp luật về ATTP.

- Phát triển các vùng trồng rau, chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản an toàn thực phẩm. Xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi nông thủy sản an toàn thực phẩm tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường. Tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời những vi phạm về ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (DVAU), thức ăn đường phố (TAĐP).
II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra
- Căn cứ vào các văn bản Quy phạm Pháp luật thuộc lĩnh vực ATTP và các văn bản có liên quan như: Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm; các Nghị định, Thông tư,… liên quan đến ATTP và Chủ đề tháng hành động hàng năm do cấp trên quy định. Trong quá trình kiểm tra cần kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATTP.
- Kết hợp rà soát tình hình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và xác nhận kiến thức ATTP  để tiếp tục cấp mới cho những cơ sở còn lại.
2. Đối tượng kiểm tra
- Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm 16 xã, thị trấn.

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nông lâm, thủy sản có nguy cơ cao, các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn như phục vụ cưới hỏi, nhà hàng, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố tại các điểm công cộng như chợ, trường học, các nhà máy, công ty, xí nghiệp có bếp ăn tập thể đã được phân cấp trên địa bàn huyện.
III. THỜI GIAN KIỂM TRA

-  Qúy I: Kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu Xuân năm 2024.
- Qúy II: Tổ chức triển khai Tháng Hành động về chất lượng an toàn thực phẩm năm 2024 và bảo đảm ATTP cho các kỳ thi Trung học phổ thông năm học 2023-2024.
        - Qúy III : Kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2024.
         - Qúy IV: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo về bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024 của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm 16 xã, thị trấn; kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch năm 2025.
Ngoài kiểm tra định kỳ còn có thể kiểm tra, giám sát đột xuất khi có các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra và các ngành chuyên môn có thể phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát chuyên môn theo phân cấp quản lý của ngành mình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát ATTP năm 2024 của  huyện được lấy từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện: Chỉ đạo chung, chủ trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất, tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Y tế theo quy định.
2. Văn phòng HĐND & UBND huyện
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện các đợt Kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện.
- Chủ trì phối hợp với Trung Tâm Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung  kiểm tra, giám sát về ATTP trong năm 2024. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác Kiểm tra, giám sát về ATTP, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt nội dung kế hoạch.

- Làm tốt công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở theo phân cấp quản lý.

- Tổng hợp tình hình thực hiện, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND  tỉnh và Sở Y tế theo quy định.
3. Trung tâm Y tế huyện
- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức, triển khai các nội dung của kế hoạch.
 - Tổ chức tập huấn chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm.
- Tổ chức tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác ATTP từ huyện đến cơ sở.
- Phối hợp với Văn phòng làm tốt công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở theo phân cấp quản lý.

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo ATTP huyện kết quả thực hiện kế hoạch.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với  Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trung tâm y tế, các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm các khâu từ sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp.
- Kiểm soát chặt chẽ các lò mỗ tập trung. Tăng cường công tác kiểm dịch và  kiểm tra chất lượng giống vật nuôi nhập vào huyện, đảm bảo giống vật nuôi có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, được tiêm phòng đầy đủ.
- Kiểm tra giám sát diện tích sản xuất rau trên địa bàn, giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ quả.

- Tăng cường kiểm tra, quản lý việc sử dụng thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. 
 - Tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác ATTP của các xã, thị trấn, thuộc lĩnh vực quản lý.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và xác nhận kiến thức do ngành mình quản lý, nâng cao tỷ lệ ký cam kết đảm bảo ATTP.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung Thu thuộc ngành Công Thương quản lý.
- Tổ chức hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện các quy định về bảo đảm  ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương; phối hợp nâng cao tỷ lệ ký cam kết bảo đảm ATTP.
- Phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện,Trung tâm y tế và các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tại các chợ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh do ngành Công Thương quản lý.
-  Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc kinh doanh hàng hóa, thực phẩm giả, kém chất lượng, nhập lậu vào địa bàn.
 - Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ thể, hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác ATTP của các xã, thị trấn; nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc ngành quản lý.
6. Phòng Tài chính-Kế hoạch
 -  Tham mưu bổ sung kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện; Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo quy định. 

- Kiểm tra, hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh ATTP trên địa bàn huyện. 

7. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác, nêu gương những cá nhân tập thể điển hình làm tốt công tác  bảo đảm ATTP.

- Bố trí thời lượng thích hợp để phổ biến kiến thức, quy định pháp luật và các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhân dân trong năm 2024.

- Tham gia phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành ATTP huyện để kịp thời đưa tin và làm tốt công tác tuyên truyền.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện phổ biến kiến thức đảm bảo ATTP trong trường học và quản lý giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP của các bếp ăn tập thể trong các trường học trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với chính quyền địa phương, Trạm Y tế các xã thị trấn tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát các cơ sở bán hàng rong trước cổng và xung quanh trường học.
9. Công an huyện
- Phối hợp Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trung tâm Y tế và các cơ quan ban ngành liên quan kiểm soát chất lượng ATTP đối với các loại thực phẩm lưu thông trên địa bàn. Phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ATTP định kỳ và đột xuất.
- Định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP về UBND huyện qua(Văn Phòng HĐND&UBND) để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:  Triển khai công tác vận động, giáo dục, phát động các phong trào đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng làng, thôn, bản, cơ quan văn hóa, nhằm thúc đẩy hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng.
11. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 4 

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc kinh doanh hàng hóa, thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc nhập lậu vào địa bàn.

- Tham mưu cho Đoàn kiểm tra liên ngành cương quyết xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và các bếp ăn tập thể…vi phạm các quy định về ATTP.

12. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.

- Lồng ghép các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan tâm đầu tư ngân sách, nhân lực, vật lực cho chương trình bảo đảm ATTP.
- Chỉ đạo, triển khai và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn như phục vụ cưới hỏi, nhà hàng, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố tại các điểm công cộng như chợ, trường học, khu công nghiệp đã được phân cấp. Quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị có cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa phương, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống; xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm Pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Kiện toàn, cũng cố Ban chỉ đạo ATTP theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ Tướng chính phủ ngày 9/5/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về  an toàn thực phẩm tiếp tục thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị và báo cáo nội dung thực hiện hàng quý về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND); xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương năm.

- Căn cứ vào các Quyết định để tăng cường công tác ký cam kết bảo đảm ATTP theo phân cấp quản lý trên địa bàn.

- Lập danh sách các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và các bếp ăn tập thể… để làm tốt công tác quản lý.

Trên đây là Kế hoạch quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phong Điền năm 2024. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.
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